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UBND HUYỆN BA VÌ       
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch Sử - Địa Lí 7 ( Phần Địa Lí)
Thời gian làm bài: 45 phút
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1. Năng lực. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mới quan hệ, phân tích giá trị lịch sử, vận dụng và liên hệ thực tiễn
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá địa hình châu Âu-Châu Á-Châu Phi.
- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
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- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy tại lớp
III. CÔNG CỤ. Hệ thống câu hỏi.

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	CHÂU ÂU
0.5 điểm TN = 10%
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
	2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 đ

	2
	CHÂU Á
	– Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	6
	
	
	
	
	
	
	1
	2đ

	3
	CHÂU PHI
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	
	
	


	
1
	
	1
	
	
	2,5đ

	Tổng số câu
	8
	
	
	1
	
	1
	
	1
	11

	Tổng điểm
	2
	1,5
	1
	0.5
	
5

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	
50%



IV. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA.

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	CHÂU ÂU
0.5 điểm TN = 10%
	
– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội


	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
– Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 
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	2
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	CHÂU Á
1.5 điểm TN
0.5 điểm TL
= 40%
	– Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
– Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
Vận dụng cao
– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).
	


6

	
	
	













1
	7

	3
	CHÂU PHI
2.5 diem TL
= 50%
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	Thông hiểu
– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi: tăng nhanh dân số; vấn đề nạn đói; vấn đề xung đột quân sự,... 
Vận dụng
– Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.
	
	





1
	











1
	
	2

	Tổng câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL(1)  
	1 câu TL(2a)
	1 câu  TL(2b) 
	11

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50%



VI. ĐỀ KIỂM TRA. 
[bookmark: _Hlk122606356][bookmark: _Hlk122503574]A.TRẮC NGHIỆM: (2điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Đới khí hậu cực và cận cực của Châu Âu phân bố ở khu vực
	A. Đông Âu.
	B. Tây Âu.

	C. Bắc Âu.
	D. Nam Âu.


Câu 2. Trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của Châu Âu, tỉ trọng dân số dưới 15 tuổi đang có xu hướng
	A. tăng.
	B. giảm.

	C. tăng chậm.
	D. không thay đổi.


Câu 3. Châu Á (không kể phần lãnh thổ Liên bang Nga) được chia thành mấy khu vực?
	A. 5 
	B. 6 

	C. 7 
	D. 8 


Câu 4. Phần lớn lãnh thổ Nam Á có khí hậu
	A. xích đạo ẩm
	B. địa trung hải

	C. ôn đới
	D. nhiệt đới gió mùa


Câu 5. Sơn nguyên Tây Tạng thuộc khu vực nào của châu Á?
	A. Nam Á.
	B. Đông Nam Á.

	C. Đông Á.
	D. Tây Á.


Câu 6. Đồng bằng Lưỡng Hà nằm ở khu vực
	A. Đông Á.
	B. Nam Á.

	C. Đông Nam Á.
	D. Tây Á.


Câu 7. Thực vật ở Đông Nam Á chủ yếu là
	A. rừng ôn đới ẩm.
	B. rừng nhiệt đới ẩm.

	C. rừng nhiệt đới khô.
	D. rừng ôn đới khô.


Câu 8. Dạng địa hình chủ yếu của Đông Nam Á lục địa là 
	A. đồng bằng
	B. cao nguyên

	C. đồi
	D. đồi, núi


 B. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
Câu 1 (1.5 điểm)
a. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.
b. Dân số châu Phi tăng nhanh gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục.
Câu 2 (1.5 điểm)
a. Tại sao các đô thị lớn ở Châu á thường tập trung ở cen biển?
b. Kể tên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.
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A Trắc nghiệm (2điểm) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	D


B. Tự luận (3 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
(1,5 điểm)
	a. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.
	0.75

	
	- Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. 
	0,25

	
	- Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C
	0,25

	
	- Lượng mưa tương đối ít và giảm dần từ xích đạo về phía hai chí tuyến, hình thành những hoang mạc lớn, lan ra sát biển.
	0,25

	
	b. Dân số châu Phi tăng nhanh gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục.
	0.75

	
	- Làm chậm quá trình phát triển kinh tế.
	0,25

	
	- Chất lượng cuộc sống của người dân ở một số quốc gia còn thấp, gây áp lực lên nguồn cung lương thực, việc làm,…
	0,25


	
	- Làm suy giảm một số tài nguyên, ô nhiễm môi trường,…
	0.25

	2
(1,5 điểm)
	a. Các đô thị lớn ở châu Á thường tập trung ở ven biển vì:
	1.0

	
	- Địa hình bằng phẳng không hiểm trở như vùng trung tâm của châu lục
- Đây là các khu vực có khí hậu gió mùa, không khắc nghiệt như các vùng khí hậu lục địa nằm trong nội địa 
- Thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa với các quốc gia và các khu vực khác trên thế giới.
	0.5

0.25

0.25

	
	b. Kể tên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.
	0.5

	
	Dệt may, thủy sản, đồ gỗ, điện thoại di động…
(Học sinh kể được đúng 3 mặt hàng trở lên thì cho điểm tối đa)
	0.5
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	                                                                    Phú Đông, ngày 10 tháng 12 năm 2023
	
DUYỆT CỦA TỔ CM
	                  
NGƯỜI RA ĐỀ

	       TỔ TRƯỞNG



            
     Lưu Thị Vân Thu      
	



                                 
                          Ngô Thị Nhàn




                                                   BGH PHÊ DUYỆT
                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG




                                                         Nguyễn Đức Huy
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II. HINH THUC KIEM TRA, PANH GIA.
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V II .  HƯ Ớ NG D Ẫ N CH Ấ M.  
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I.  MỤC TIÊU.  


